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KHAI NIỆM VỀ THAM CHIẾU

• CÁ THỂ THAM CHIẾU       (CTTC)

• QUẦN THỂ THAM CHIẾU (QTTC)

• MẪU THAM CHIẾU            (MTC)

• TRỊ SỐ THAM CHIẾU          (TSTC)

• PHÂN PHỐI THAM CHIẾU (PPTC)

• GIỚI HẠN THAM CHIẾU   (GHTC)

• KHOẢNG THAM CHIẾU      (KTC)

• KHOẢNG TIN CẬY CỦA GiỚI HẠN THAM CHIẾU 
(Confience Interval = CI)





VÌ SAO CẦN THIẾT LẬP KTC

Thiết lập KTC là việc làm cần thiết và bắt 

buộc đối với mỗi PXN vì :

• Biện luận kết quả xét nghiệm .

• KTC phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của

PXN.

• KTC  thay đổi theo quần thể được XN

• Khi PXN có những thay đổi về những điều 

kiện cơ bản : Máy, phương pháp XN, đối
tượng phục vụ



QUY TRÌNH THIẾT LẬP KTC

• Thành lập một danh sách những yếu tố làm
biến thiên kết quả XN

• Thiết lập những tiêu chuẩn lựa chọn và tiêu
chuẩn loại trừ áp dụng cho CTTC

• Chọn một số lượng thích hợp CTTC để
có MTC

• XN tìm TSTC 

• Loại bỏ những trị số ngoại lai

• Phân tích PPTC , ước lượng GHTC, KTC



• CTTC





CHỌN CTTC

• CHỌN TRƯỚC 

- CTTC được chọn trước với n ≥ 120 người

- XN được làm sau

• CHỌN SAU

- XN được làm trước cho một số lớn đối
tượng ≥ 1000 người.

- CTTC được chọn sau với n ≥ 120 người
trong số người đã làm XN.



LOẠI BỎ GIÁ TRỊ SAI 

(OUTLIER)
PHÉP THỬ  DIXON

- Xếp các TSTC theo thứ tự :

X1,……X2……X3X4X5X6X7X8X9…..X(n-2)……X(n-1)…Xn.

- X1 và Xn có thể là ngoại lai

- Tính : D = [X2-X1] và D = [Xn-X(n-1)].

- Tính : R  = Xn - X1

- Nếu D/R ≥ 1/3 thì Xn và X1bị loại.



LOẠI BỎ GIÁ TRỊ SAI (OUTLIER)

• Ví dụ: MTC cholesterol huyết (mg/dl) có123 

TSTC trong đó:

X1 = 114 , X2  = 156 , X(n-1) = 213 ,  Xn = 322 

• Áp dụng phép thử Dixon

- Tính : R = 322 - 114 = 208

- D =X2-X1 =  42; D/R = 42/208 = 0,20 ,X1 không
sai

- D = [Xn-X(n-1)] =109;D/R = 109/208 = 0,52,Xn sai



LOẠI BỎ GIÁ TRỊ SAI (OUTLIER)

Phép thử Tukey 

- Xác định các tứ phân vị:Q1,Q2,Q3

- Xác định Interquartile range (IQR)

IQR = Q3 - Q1

- Xác định GHTC: Giới hạn thấp = Q1-1,5 IQR

Giới hạn cao = Q3+1,5 IQR

Các trị số nằm ngoài hai giới hạn trên đều 
coi là sai phải loại bỏ trước khi tính KTC.



KiỂM ĐỊNH TÍNH CHUẨN

• Kiểm định bằng đồ thị tần suất của các 
trị số tham chiếu

• Kiểm định bằng so sánh trung bình, 
trung vị và mốt

• Kiểm định bằng qui tắc hai lần độ lệch 
chuẩn

• Kiểm định dựa trên biên độ và độ lệch 

chuẩn



KiỂM ĐỊNH TÍNH CHUẨN BẰNG ĐỒ THỊ
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KiỂM ĐỊNH TÍNH CHUẨN BẰNG ĐỒ THỊ
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CHỌN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KTC

• n  ≥  120, PHÂN PHỐI CHUẨN :
- Phương pháp Có thông số
- KTC= M ± 2SD

• n  ≥  120, PHÂN PHỐI  KHÔNG CHUẨN 
Phương pháp không thông số

• n  < 120,  PHÂN PHỐI CHUẨN HOẶC KHÔNG 
CHUẨN
Phương pháp Robust



CÁC KTC MỘT VÀ HAI GHTC



XÁC ĐỊNH KTC BẰNG PHƯƠNG PHÁP 
KHÔNG THÔNG SỐ

Xác định giới hạn tham chiếu

- Xếp các TSTC theo thứ tự tăng dần

X1 ,X2 ,X3,………X(n-1), Xn

- Xác định GHTC thấp ( X 0,025) bằng cách lấy TSTC 
có số thứ tự = 0,025(n+1).

- Xác định GHTC cao ( X0,975 ) bằng cáh lấy TSTC  
có số thứ tự =  0,975(n+1).

Nếu n=120

GHTC thấp có số thứ tự là :0,025(120+1)=3,025 ≠ 3

GHTC cao có số thứ tự là: 0,975(120+1)=117,975 ≠ 118



XÁC ĐỊNH KHOẢNG TIN CẬY CHO GHTC
VỚI N=120

• GHTC thấp có khoảng tin cậy(CI) bao gồm hai giới hạn
với thứ hạng là a = 1 và b=7

• Tìm TSTC có số thứ tự là 1 và 7 sẽ xác định được CI của
GHTC thấp.

• GHTC  cao có khoảng tin cậy(CI) bao gồm hai giới hạn với
thứ hạng là

- Thứ hạng của giới hạn cao = (n+1) – a = 121-1=120

- Thứ hạng của giới hạn thấp = (n+1) – b = 121-7=114

• Tìm TSTC có số thứ tự là 114 và 120 sẽ xác định được CI 
của GHTC CAO.

-



THIẾT LẬP KTC DƯỚI NHÓM

Trong quần thể phụ nữ Việt nam có các dưới
nhóm như:

• Phụ nữ trước và sau mãn kinh

• Phụ nữ có và không có thai

• Phụ nữ có và không có uống thuốc ngừa thai

• Phụ nữ có và không có hút thuốc lá



KHI NÀO CẦN THIẾT LẬP KTC DƯỚI 
NHÓM

• Sự khác biệt giữa nhóm và dưới nhóm phải
có ý nghĩa thống kê.

• Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê trên cũng
phải có ý nghĩa lâm sàng trong chẩn
đoán,điều trị bệnh.Do đó việc thiết lập KTC 
dưới nhóm có ích cho lâm sàng .



SO SÁNH SỐ TRUNG BÌNH CỦA NHÓM 
CHUNG VÀ DƯỚI NHÓM

Nếu hiệu 2 số trung bình > 25 %  chiều rộng KTC của
nhóm chung thì cần thiết lập KTC riêng

• KTC creatinin của nam và nữ là :  0,4-1,2 mg/dl.
• Chiều rộng KTC là: 1,2-0,4 = 0,80 mg/dl
• Số trung bình creatinin nhóm chung là 0,79mg/dl
• Số trung bình creatinin của nữ là 0,57 mg/dl
• Chênh lệch 2 số trung bình là : 0,79 - 0,57 = 0,22
• So với chiều rộng KTC nhóm chung (0,80) thì chênh

lệch giữa 2 số trung bình (0,22) lớn hơn 25% 
(0,22/0,80 x100= 27,5 %. Như vậy cần thiết lập KTC 
riêng cho nam và nữ .



THIẾT LẬP KTC ĐA TRUNG TÂM VÀ 
CHUYỂN ĐỔI KTC

Thiết lập KTC đa trung tâm.
• Điều kiện : có cùng phương pháp XN và cùng

đối tượng phục vụ

• Thống nhất một phương pháp nghiên cứu
KTC

Chuyển đổi KTC
• So sánh 2 phương pháp

• So sánh 2 quần thể



TRÌNH BẦY KTC
Tên,  Địa chỉ , điện thoại đơn vị

PHIẾU TRẢ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Họ và tên Ngày,giờ lấy mẫu

Ngày,tháng,năm sinh ID mẫu…………

Nam,Nữ…………….                                        Người lấy mẫu……

ID bệnh nhân………                                        Ghi chú khi lấy mẫu (đói,no)

Bác sĩ chỉ định XN………………

Tên XN                       Kết quả Đơn vị KTC.

Sodium                       143                               mmol/L            135-145

Potassium                   4,7                                mmol/L            3,5 – 5,2

Chloride                     98                                 mmol/L             95 – 105

Calcium                      2,69  (cao)                   mmol/L              2,24 – 2,61

Cholesterol                 5,95*  ( cao)                mmol/L               < 5,17*

HDL-Cholesterol       0,92*   (thấp)              mmol/L               > 1,04 *

ALT                              46                                 U/L                    Nam: 10-55,  Nữ :  8-47

AST                             28                                 U/L                   Nam:  8-,  Nữ:     5-36

*Theo khuyến cáo của NCEP ( National Cholesterol Education Program) 



SỬ DỤNG KTC

• Giới hạn tham chiếu (GHTC) và giới hạn quyết
định (GHQĐ)

• Để đánh giá ,phân loại LDL-C có các GHQĐ 
sau:

<100     mg/dl      tuyệt đối tốt

129    mg/dl       gần tuyệt đối

159   mg/dl       cao giới hạn

189    mg/dl      cao

≥ 190   mg/dl      rất cao



SỬ DỤNG KTC

MỤC TIÊU ĐiỀU TRỊ CỦA LDL-C: 

- Có BMV                                            < 100 mg/dl         

- Có ≥ 2 yếu tố nguy cơ <  130 mg/dl

- Có 0-1 yếu tố nguy cơ <  160 mg/dl



GHTC VÀ GHQĐ



GHTC VÀ GHQĐ.



GHTC VÀ GHQĐ



GHTC VÀ GHQĐ



SỬ DỤNG KTC

PHÂN BiỆT ÂM GiẢ,DƯƠNG GiẢ



SỬ DỤNG KTC


